
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 6013B Drill 002-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 63004 4-Speed Drill 001-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 6300LR Angle Drill 002-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 6300NB Drill 001-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 6301 Drill 001-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 6305 Drill 001 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 6310 2-SPEED DRILL 13MM 011-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 8406C Diamond Core Hammer Drill 001-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 8406C Diamond Core Hammer Drill F80 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 8416 Hammer Drill 001-2 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 8419B 2-Speed Hammer Drill 001-2 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 8420V Hammer Drill 001-2 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 BHR202 Cordless Combination Hammer F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 BHR242 Cordless Combination Hammer F31 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 BHR243 Cordless Combination Hammer F33 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 BHR261 Cordless Combination Hammer F39 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 BHR261T Cordless Combination Hammer F33 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 BHR262 Cordless Combination Hammer F38 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 BHR262T Cordless Combination Hammer F34 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR183 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

F10 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR202 Cordless Combination Hammer F02 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR202 Cordless Combination Hammer F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F31 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR243 Cordless Combination Hammer F33 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR263 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

F53 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DP4700 Drill 002-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DS4010 Drill 002 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 DS4011 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

002 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HP1300S HAMMER DRILL 13MM 003-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HP1320S HAMMER DRILL 13MM 001-2 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HP2000 2-Speed Hammer Drill 002-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HP2010N Hammer Drill 002-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HP2010N Hammer Drill F80 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HP2020 2-Speed Hammer Drill 002-1 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

F25 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F10 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F10 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay F10 1



Hoạt Động Bằng Pin

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F10 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F10 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F15 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR009G Cordless Combination Hammer F13 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR010G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F10 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR011G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F09 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2020 Rotary Hammer F21 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2021 Rotary Hammer F21 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2022 Rotary Hammer F21 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2230 Rotary Hammer F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

F37 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2440 Rotary Hammer F21 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2450 Rotary Hammer F07 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2453 Combination Hammer F07 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2460 Rotary Hammer F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2460F Rotary Hammer F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2470FT Rotary Hammer F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2470T Rotary Hammer F14 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2475 Combination Hammer F12 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2510 ROTARY HAMMER 25MM F26-2 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

F37 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

F35 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2610 Combination Hammer F36 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2610T Combination Hammer F36 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2611F Combination Hammer F35 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2611FT Combination Hammer F38 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR262D Cordless Combination Hammer F38 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

F37 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

F37 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

F37 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2631FT Combination Hammer F39 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2650 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2651T Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V F04 1



ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2661 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2663 Combination Hammer With Self Dust Collect
ion

F04 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2670 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

F08 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2670FT Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

F11 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2800 Rotary Hammer F13 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

F13 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2810T Rotary Hammer F13 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

F13 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

F13 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

F19 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

F19 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 HR3012FC Combination Hammer F19 1

192877-8 Bộ ngàm khoan 13 NHP1300S Hammer Drill 003-1 1
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